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· Hình thức kiểm tra: 50% tự luận + 50% trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.
· Thời gian làm bài: 45 phút.
1. KHUNG MA TRẬN
	                Cấp độ
Tên 
chủ đề      

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1 
Quang hợp
	
	
	
	1 câu
1/3 điểm

	Chủ đề 2 
Phân bào nguyên phân
	1 câu
1/3 điểm
	2 câu
2/3 điểm
	

	

	Chủ đề 3 
Phân bào giảm phân
	1/2 câu
1 điểm
	
	1/4 câu
1/2 điểm
	1/4 câu
1/2 điểm

	Chủ đề 4 
Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
	1 câu
1/3 điểm

	1 câu
1/3 điểm

	1 câu
1/3 điểm

	

	Chủ đề 5 
Thực hành lên men êtilic và lactic
	
	
	1 câu
1/3 điểm
	

	Chủ đề 6 
Sinh trưởng của vi sinh vật
	2 câu 
2/3 điểm
	1 câu 
1/3 điểm
	1 câu 
1/3 điểm
	


	Chủ đề 7 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
	2/3 câu
1 điểm

	
	1/3 câu
[bookmark: _GoBack]1/2 điểm
	

	Chủ đề 8 
Cấu trúc các loại virut
	2 câu 
2/3 điểm
	1câu 
1/3 điểm
	
	

	Chủ đề 9 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
	
	1 câu
1,5 điểm
	
	








2. NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 1: Quang hợp
-  Pha sáng, pha tối quang hợp.

Chủ đề 2: Phân bào nguyên phân
- Diễn biến các kì của nguyên phân.
- Số lượng và trạng thái NST ở các kì nguyên phân.
- Ý nghĩa nguyên phân.

Chủ đề 3: Phân bào giảm phân
- Diễn biến quá trình giảm phân. Tính số lượng tế bào con và tính số lượng NST.

Chủ đề 4: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật 
- Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật thông qua nguồn cacbon chủ yếu và nguồn năng lượng.
- Đặc điểm của hô hấp và lên men.
- Quá trình phân giải prôtêin và xenlulôzơ.

Chủ đề 5: Thực hành lên men êtilic và lactic
- Ứng dụng của các quá trình lên men.

Chủ đề 6: Sinh trưởng của vi sinh vật
- Các pha sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục.
- Khái niệm thời gian thế hệ tế bào, môi trường nuôi cấy liên tục và không liên tục. 
- Xác định được sự sinh trưởng của vi sinh vật.

Chủ đề 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
- Chất dinh dưỡng và chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật. 
- Vận dụng kiến thức sự ảnh hưởng của các yếu tố lí học để giải thích các hiện tượng liên quan.

Chủ đề 8: Cấu trúc các loại virut
- Đặc điểm cấu tạo của virut.
- Đặc điểm chung của virut.
- Sự khác biệt giữa virut và vi khuẩn.

Chủ đề 9: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
- Chu trình nhân lên của virut. 

